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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP  ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV  ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp và Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4628/TTr-SNV ngày 10 tháng 12 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố (kèm theo Danh mục 707 cơ quan, tổ chức).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ:
1. Chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục nêu tại Điều 1 của Quyết định này chỉnh lý tài liệu, chuẩn bị tài liệu nộp lưu và tổ chức thực hiện giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố theo quy định.
2. Phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu theo đề xuất của Trung tâm Lưu trữ lịch sử và thẩm định của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước khi thu thập.
Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ tổ chức lựa chọn và thu thập tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố của các cơ quan, tổ chức cấp huyện để giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.
Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011 củaỦy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 341/QĐ- UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục số 2 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục nêu tại Điều 1, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
 - Như Điều 5;- Bộ Nội vụ;- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;- Thường trực Thành ủy;- Thường trực HĐND Thành phố;- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;- Trung tâm Lưu trữ quốc gia II;- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp;- Chi cục Văn thư - Lưu trữ (3b);- Trung tâm Lưu trữ lịch sử (3b);- VPUB: các PVP;- Các Phòng CV, Trung tâm Công báo;- Lưu: VT, (VX/Nh) T. 750
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	533
	Phòng Y tế quận Tân Bình

	534
	Thanh tra quận Tân Bình

	535
	Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

	536
	Phòng Kinh tế quận Tân Bình

	537
	Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình

	538
	Tòa án nhân dân quận Tân Bình
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	Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình
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	Công an quận Tân Bình
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	Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Bình
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	Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình
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	Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Bình

	544
	Chi cục Thuế quận Tân Bình

	545
	Kho Bạc nhà nước quận Tân Bình

	546
	Chi cục Thống kê quận Tân Bình
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	Hội đồng nhân dân quận Tân Phú
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	Ủy ban nhân dân quận Tân Phú

	549
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	Phòng Tư pháp quận Tân Phú
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	Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Tân Phú
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	Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Tân Phú
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	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Tân Phú
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	Phòng Văn hóa và Thông tin quận Tân Phú
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	Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú
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	Phòng Y tế quận Tân Phú

	557
	Thanh tra quận Tân Phú

	558
	Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Phú
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	Phòng Kinh tế quận Tân Phú
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	Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú
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	Tòa án nhân dân quận Tân Phú
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	Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

	563
	Công an quận Tân Phú

	564
	Ban Chỉ huy quân sự quận Tân Phú
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	Bảo hiểm xã hội quận Tân Phú
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	Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Phú

	567
	Chi cục Thuế quận Tân Phú
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	Kho Bạc nhà nước quận Tân Phú
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	Chi cục Thống kê quận Tân Phú
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	Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức
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	Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức
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	Phòng Nội vụ quận Thủ Đức

	573
	Phòng Tư pháp quận Thủ Đức

	574
	Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thủ Đức

	575
	Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thủ Đức
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	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức

	577
	Phòng Văn hóa và Thông tin quận Thủ Đức

	578
	Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

	579
	Phòng Y tế quận Thủ Đức
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	Thanh tra quận Thủ Đức

	581
	Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức

	582
	Phòng Kinh tế quận Thủ Đức

	583
	Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức

	584
	Tòa án nhân dân quận Thủ Đức

	585
	Viện Kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức

	586
	Công an quận Thủ Đức

	587
	Ban Chỉ huy quân sự quận Thủ Đức

	588
	Bảo hiểm xã hội quận Thủ Đức
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	Chi cục Thi hành án Dân sự quận Thủ Đức
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	Chi cục Thuế quận Thủ Đức
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	Kho Bạc nhà nước quận Thủ Đức
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	Chi cục Thống kê quận Thủ Đức
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	Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

	595
	Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh

	596
	Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh

	597
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh

	598
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh
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	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bình Chánh
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	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Chánh
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	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh
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	Phòng Y tế huyện Bình Chánh

	603
	Thanh tra huyện Bình Chánh

	604
	Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

	605
	Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh

	606
	Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh

	607
	Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh

	608
	Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh

	609
	Công an huyện Bình Chánh

	610
	Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh

	611
	Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh

	612
	Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh

	613
	Chi cục Thuế huyện Bình Chánh

	614
	Kho Bạc nhà nước huyện Bình Chánh

	615
	Chi cục Thống kê huyện Bình Chánh

	616
	Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ

	617
	Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
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	Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ
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	Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ
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	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ
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	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ
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	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ

	623
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ

	624
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ

	625
	Phòng Y tế huyện Cần Giờ

	626
	Thanh tra huyện Cần Giờ
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	Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
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	Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ
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	Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ
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	Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ
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	Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Giờ
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	Công an huyện Cần Giờ

	633
	Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giờ

	634
	Bảo hiểm xã hội huyện Cần Giờ

	635
	Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cần Giờ

	636
	Chi cục Thuế huyện Cần Giờ

	637
	Kho Bạc nhà nước huyện Cần Giờ

	638
	Chi cục Thống kê huyện Cần Giờ

	639
	Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi

	640
	Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

	641
	Phòng Nội vụ huyện Củ Chi

	642
	Phòng Tư pháp huyện Củ Chi

	643
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi

	644
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi

	645
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi

	646
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Củ Chi

	647
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi

	648
	Phòng Y tế huyện Củ Chi

	649
	Thanh tra huyện Củ Chi

	650
	Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

	651
	Phòng Kinh tế huyện Củ Chi

	652
	Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi

	653
	Tòa án nhân dân huyện Củ Chi

	654
	Viện Kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi

	655
	Công an huyện Củ Chi

	656
	Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi

	657
	Bảo hiểm xã hội huyện Củ Chi

	658
	Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Củ Chi

	659
	Chi cục Thuế huyện Củ Chi

	660
	Kho Bạc nhà nước huyện Củ Chi

	661
	Chi cục Thống kê huyện Củ Chi
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	Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn

	663
	Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

	664
	Phòng Nội vụ huyện Hóc Môn

	665
	Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn

	666
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hóc Môn

	667
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hóc Môn

	668
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hóc Môn

	669
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hóc Môn
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	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn
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	Phòng Y tế huyện Hóc Môn

	672
	Thanh tra huyện Hóc Môn

	673
	Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

	674
	Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn

	675
	Phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn
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	Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn
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	Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn

	678
	Công an huyện Hóc Môn

	679
	Ban Chỉ huy quân sự huyện Hóc Môn

	680
	Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn

	681
	Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hóc Môn
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	Chi cục Thuế huyện Hóc Môn

	683
	Kho Bạc nhà nước huyện Hóc Môn
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	Chi cục Thống kê huyện Hóc Môn
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	Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè

	686
	Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

	687
	Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè

	688
	Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè

	689
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè

	690
	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè

	691
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nhà Bè

	692
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nhà Bè

	693
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè

	694
	Phòng Y tế huyện Nhà Bè

	695
	Thanh tra huyện Nhà Bè

	696
	Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè
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	Phòng Kinh tế huyện Nhà Bè

	698
	Phòng Quản lý đô thị huyện Nhà Bè

	699
	Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè

	700
	Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè

	701
	Công an huyện Nhà Bè
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	Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhà Bè
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	Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè
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	Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nhà Bè
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	Chi cục Thuế huyện Nhà Bè
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	Kho Bạc nhà nước huyện Nhà Bè
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	Chi cục Thống kê huyện Nhà Bè
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